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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
CÓ TÁC DỤNG ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ


1. Tên sáng kiến và những người tham gia:
- Giải pháp: “Đánh giá một số yếu tố vệ sinh lao động tại một số công ty may thuộc cụm công nghiệp Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm 2020”.
- Tác giả: Ths. Nguyễn Đức Trọng, Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định.
3. Lĩnh vực áp dụng đề tài: Y tế.
4. Ngày Sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 01/5/2020.

5. Mô tả bản chất của đề tài/sáng kiến: 

5.1. Thực trạng của vấn đề trước khi đưa ra đề tài/sáng kiến:
- Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành may được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Ngành may mặc với tổng sản lượng trên 2 tỉ sản phẩm mỗi năm mang về cho nền kinh tế nước ta nguồn ngoại tệ rất lớn thông qua những sản phẩm xuất khẩu ra toàn thế giới. Theo Tổng cục thống kê trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt – may là 32,57 tỷ USD và Việt Nam trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu hàng dệt may. 

- Tại Bình Định, ngành may trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, theo hướng hiện đại, chuyên môn hóa; từng bước chuyển từ gia công sang sản xuất chuỗi sản phẩm, trên cơ sở công nghệ phù hợp đến hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh, quản lý bảo vệ môi trường theo các chuẩn mực quốc tế. Theo đó, giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Bình Định có mức tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của ngành dệt may toàn tỉnh đạt khoảng 17,8%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó, ngành dệt may của tỉnh sẽ thu hút và tạo việc làm cho khoảng 18.800 lao động, tăng thêm khoảng 4.800 lao động so với năm 2015.
- Môi trường lao động ngành may công nghiệp chung vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ bất lợi, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động như : vi khí hậu nóng, chế độ tăng ca tăng kíp thường xuyên vào những dịp có nhiều đơn đặt hàng, Ngoài ra còn nhiều vấn đề sức khỏe khác ở lao động ngành may công nghiệp như căng thẳng thần kinh tâm lý, suy nhược cơ thể, viêm mũi họng do bụi vải, táo bón khi ngồi kéo dài, bệnh phụ khoa của nữ công nhân, tình trạng giảm sút thị lực…Nhiều quan điểm cho rằng công việc của công nhân may công nghiệp là khá nhẹ nhàng so với các ngành công nghiệp khác, nhưng thực tế lại không như vậy, ở các xưởng may hầu như có rất ít công nhân có thể ngồi làm việc trực tiếp trên các máy may công nghiệp khi họ có tuổi ngoài 40 do không đủ sức khỏe để đáp ứng với công việc này mà họ thường phải chuyển sang làm các công việc khác, nhiều nữ công nhân may công nghiệp có biểu hiện giảm sút sức khỏe khá nhanh.
5.2. Nội dung đề tài/sáng kiến:
- Trong thời gian qua, vấn đề ảnh hưởng của điều kiện lao động và môi trường đến người lao động ngành may mặc dù đã được một số tác giả đề cập đến, tuy nhiên đó chỉ là những nghiên cứu điều tra về môi trường lao động riêng lẻ hay là những điều tra, đánh giá tình hình sức khỏe chung của công nhân thông qua các hồ sơ khám sức khỏe định kỳ và quan trắc môi trường lao động định kỳ tại các doanh nghiệp ngành may. Tuy vậy tại tỉnh Bình Định, mặc dù là một trong những trung tâm công nghiệp may-mặc của cả khu vực nhưng cũng chưa có nhiều nghiên cứu về môi trường lao động và tác hại nghề nghiệp của ngành may công nghiệp, trong đó ứng dụng các nguyên tắc Ecgônômi để đánh giá các tác hại nghề nghiệp trong lao động ngành may là một vấn đề mới hiện nay.
- Nghiên cứu này nhằm Đánh giá một số yếu tố vệ sinh lao động tại một số công ty may thuộc cụm công nghiệp Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm 2020 trong đó tập trung đánh giá và một số yếu tố tác hại nghề nghiệp của môi trường lao động gồm: vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, điện từ trường, hơi khí độc và khảo sát một số yếu tố tâm sinh lý lao động và Ecgônômi tại các vị trí lao động từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động tốt hơn.

5.3. Tính mới của đề tài/sáng kiến:

Nhóm tác giả nghiên cứu đề tài “Đánh giá một số yếu tố vệ sinh lao động tại một số công ty may thuộc cụm công nghiệp Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm 2020”  ngoài việc đánh giá môi trường lao động  của các doanh nghiệp, công ty  may tại địa phương, đề tài đã triển khai đánh giá một số yếu tố tâm sinh lý lao động, Ecgônômi và các yếu tố liên quan đến tác hại nghề nghiệp của người lao động ngành may công nghiệp từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phòng tránh các yếu tố nguy cơ, tác hại nghề nghiệp cho người lao động ngành may công nghiệp trong giai đoạn phát triển mới. 

5.4. Những kết quả, lợi ích thu được khi áp dụng đề tài/sáng kiến:
5.4.1. Môi trường lao động của công nhân ngành may

- Môi trường lao động tại các phân xưởng may vào các thời điểm khảo sát tồn tại chủ yếu là gánh nặng nhiệt (nóng bức) nhất là vào buổi chiều và mùa khô. Tại các vị tri là hơi và khu vực ép keo có nhiệt độ cao hơn các khu vực vị trí và khu vực khác từ 1-2 oC. 


- Nồng độ khí CO2 đo tại nhiều các vị trí làm việc tại các máy may, khu vực ủi, ép keo ở các xưởng may có nồng độ khá cao, vượt tiêu chuẩn, do tập trung đông người. Dễ gây cảm giác mệt mỏi, căng thẳng cho người lao động.  

- Một số vị trí máy dập khuy, thùa khuyết có cường độ tiếng ồn cao vượt giới hạn cho phép, có khả năng gây mệt mỏi thậm chí có thể gây ra bệnh điếc nghề nghiệp nếu tiếp xúc liên tục và kéo dài.

- Cường độ chiếu sáng tại các công ty cho thấy, tại các thời điểm khảo sát phần lớn các mẫu đo có cường độ ánh sáng phù hợp với tính chất công việc. Tuy vậy, một vài vị trí ở khu vực cắt, kiểm hóa có cường độ chiếu sáng còn thấp chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn của QCVN 22
5.4.2. Đánh giá tâm sinh lý - Ecgônômi tại các vị trí lao động 

5.4.2.1.  Bàn máy may và ghế ngồi của công nhân may công nghiệp: 

- Kích thước bàn máy may công nghiệp của các công ty may hiện nay là tương đối chuẩn hóa theo nguyên tắc Écgônômi trong thiết kế. Đáng lưu ý đó là hầu hết các bàn máy may có khả năng điều chỉnh chiều cao phù hợp với từng người. Các bàn máy may công nghiệp đều được thiết kế có khoảng trống cho chân của công nhân may khá phù hợp với chiều sâu ở mức đầu gối Nhìn chung là tạo cho công nhân có thể cử động và di chuyển chân khá thoải mái khi ngồi và hoàn toàn phù hợp với TCVSLĐ trong việc thiết kế không gian để chân. 

- Ghế  ngồi  cho  công  nhân  may  chưa  phù  hợp  với  các  nguyên  tắc  của Écgônômi : ghế bằng gỗ cứng, không có tựa lưng, không điều chỉnh được chiều cao. Tạo ra nguy cơ cao đau thắt lưng cho công nhân khi phải ngồi liên tục, kéo dài. Vì vậy các doanh nghiệp nên trang bị loại ghế ngồi mềm, có điều chỉnh được chiều cao và có tựa lưng cho công nhân may công nghiệp để hạn chế đau thắt lưng cho công nhân.

5.4.2.2.  Qui trình thao tác của công nhân may công nghiệp: 

- Phân tích qui trình thao tác của công nhân may công nghiệp thấy rõ các qui trình thao tác của công nhân may là khá đơn điệu. Sự đơn điệu trong lao động có tác động tiêu cực tới khả năng lao động và đồng thời nó cũng là một trong các chỉ tiêu để đánh giá mức độ gánh nặng của công việc. Nói chung, công việc đơn điệu dễ làm mất sự hứng thú khi thực hiện công việc, dễ làm xuất hiện trạng thái ức chế và nhàm chán. Về thời gian, nó dễ gây ra cảm giác nhầm lẫn trong định hình thời gian làm cho người lao động có cảm giác thời gian lao động bị kéo dài hơn bình thường, dễ xuất hiện tâm lý mong chờ hết thời gian làm việc. Nếu công việc cứ tiếp tục duy trì đều đều như vậy, người lao động rất dễ bị rơi vào trạng thái tâm lý không tốt và dễ bị ức chế thần kinh và buồn ngủ sẽ xuất hiện. Vì vậy dấu hiệu mệt mỏi và buồn chán cũng sẽ sớm xuất hiện.
- Trong các dây chuyền may công nghiệp, mỗi người chỉ được giao làm hoàn thành một chi tiết nào đó của một chiếc áo hay một chiếc quần... hình thức tổ chức lao động như thế này sẽ gây ra tình trạng đơn điệu, ức chế rất nhiều tới sự sáng tạo của người lao động vì công việc đã được chuyên môn hóa cao độ. Công việc đơn điệu ngoài việc hạn chế tư duy sáng tạo và phát triển của con người trong lao động do nó thiếu các yếu tố kích thích (lao động căng thẳng do dưới tải thông tin) mà nó có thể còn là nguyên nhân gây ra tình trạng năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm kém, tỉ lệ công nhân bỏ việc cao, và thậm chí có thể dẫn tới stress nghề nghiệp hay tai nạn lao động. 

5.4.2.3.  Các thao tác, cử động và nhịp độ lao động:
- Phân tích các cử động của các công nhân may cho thấy, người công nhân may công nghiệp mặc dù ngồi tĩnh tại một chỗ gần như suốt ca nhưng lại luôn phải cử động các vùng đầu – cổ - vai, lưng,  2 tay, 2 chân liên tục để thực hiện các thao tác may các chi tiết quần áo. Qui trình thao tác của công nhân may là rất đơn điệu chỉ từ 3 – 7 động tác/thao tác và thời gian lặp lại các thao tác chỉ từ  6 – 40 giây. Dễ gây cảm giác buồn chán, mệt mỏi và gây stress do lao động dưới tải thông tin.

- Các cử động nhỏ của bàn tay, ngón tay và các cử động lớn của khớp vai, cổ, thân của công nhân may công nghiệp rất cao, tư thế của cổ tay, cánh tay và tư thế lao động ngồi gó bó kéo dài tạo ra nguy cơ gây mệt mỏi, rối loạn cơ xương rất lớn cho người lao động.
5.4.2.4.  Cường độ lao động và độ tập trung quan sát của công nhân may: 


Cường độ lao động, độ tập trung quan sát rất cao và thời gian lao động kéo dài, các thao tác rất nhanh, lặp đi lặp lại liên tục mới có thể theo kịp tốc độ dây chuyền may công nghiệp. Rất ít khoảng thời gian nghỉ ngắn trong suốt ca lao động tạo nguy cơ căng thẳng, mệt mỏi và rối loạn cơ xương khớp cho người lao động.

5.4.2.5.  Tư thế lao động của công nhân may: 

Công nhân may thường xuyên phải gấp – duỗi cổ tay để thực hiện các thao tác cần thiết khi may các chi tiết quần áo điều này gây ra gánh nặng cơ tĩnh rất lớn cho vùng cổ - vai. Do vậy, nguy cơ đau mỏi vùng cổ tay, vùng hai vai là khó tránh khỏi cho người lao động.

5.4.3. Những ảnh hưởng của điều kiện lao động đến sức khỏe công nhân  

Nghiên cứu đã chỉ ra có sự gia tăng rõ rệt của tần số nhịp tim, tăng huyết áp tối đa và tối thiểu, suy giảm cơ lực và tăng thời gian thực hiện và số lỗi mắc khi thực hiện nghiệm pháp Platonop vào thời điểm sau lao động so với trước lao động. Điều này thể hiện sự căng thẳng, mệt mỏi rõ rệt ở người công nhân may công nghiệp vào thời điểm sau lao động ở tất cả các nhóm công nhân.

5.5. Đánh giá về phạm vi áp dụng của đề tài/sáng kiến:
Tất cả các công ty may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. Những thông tin cần được bảo mật: Không
7. Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

- Nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp phòng chống các yếu tố có hại trong môi trường làm việc của công nhân ngành may công nghiệp, trong đó đa số là lao động nữ.

- Đề nghị các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, thực hiện quan trắc môi trường lao động và đánh giá các yếu tố tâm sinh lý Ecgônômi tại các vị trí lao động từ đó cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chú trọng hơn nữa các yếu tố tâm sinh lý lao động trong đó đặc biệt quan tâm đến các lao động nữ.
8. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến:

8.1. Lợi ích về xã hội: 
- Trong ngành dệt, may thì ngành may công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất cả về kinh tế và lực lượng lao động. Do vậy, ngành may mặc còn có đóng góp to lớn cho xã hội khi nó giải quyết được một số lượng rất lớn công ăn việc làm cho nhiều lao động trẻ. 
- Lực lượng lao động trong ngành may công nghiệp trong giai đoạn hiện nay rất lớn trong đó đa số là lao động nữ. Việc nghiên cứu điều kiện lao động, môi trường lao động của công nhân ngành may công nghiệp từ đó đưa ra các nguyên tắc hợp lý hóa lao động, tổ chức lao động phù hợp với sinh lý của con người sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho xã hội. 
- Bảo đảm sức khỏe tốt cho người lao động chính là bảo vệ sức sản xuất - là vốn quí của xã hội từ đó góp phần cải thiện điều kiện sống, lao động và học tập, giữ gìn sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. 
8.2. Lợi ích về kinh tế:
- Nghiên cứu khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các cải thiện đơn giản, chi phí thấp nhưng có tính hiệu quả cao và có tính khả thi, phù hợp với các điều kiện thực tế của doanh nghiệp ở các nước đang phát triển như Việt Nam. 

- Nếu như các sản phẩm, thiết bị máy móc, mặt bằng làm việc và phương pháp làm việc được thiết kế phù hợp với những khả năng cũng như hạn chế của con người thì hiệu quả của công việc sẽ đạt được tối ưu góp phần mang lại hiệu quả kinh tế.
8.3. Lợi ích về con người: 
- Đánh giá môi trường lao động và các yếu tố tâm sinh lý Écgônômi các vị trí lao động công nhan ngành may từ  đó có thể xác định được các yếu tố nguy cơ, các tác hại nghề nghiệp rất khách quan và toàn diện trong các điều kiện lao động cụ thể, từ đó đưa ra các giải pháp can thiệp để cải thiện điều kiện lao động cho người công nhân. 

- Nghiên cứu góp phần đưa ra các giải pháp nhằm tăng tính thoả mãn hài lòng, tăng thuận lợi tiện nghi cho người lao động ngành may từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả của lao động, giảm mức thương tổn bệnh tật, giảm mức đền bù do thương tật, giảm số ngày nghỉ việc, cải thiện tốt mối quan hệ trong lao động, giảm bớt các tổn thất cho trang thiết bị, hạn chế tối đa lỗi sai của công nhân. 
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